Trường Tiểu học Tân Dân                                        GV: Lưu Thị Ngọc Ngà                   

TUẦN 29:   
Thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2024
VÙNG NAM BỘ  
Bài 18: THIÊN NHIÊN VÙNG NAM BỘ  (T1) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
[bookmark: _GoBack]- Xác định được vị trí địa lí của vùng Nam Bộ, một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Quan sát lược đồ, bản đồ, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên, ví dụ : địa hình, núi và vùng đất ngập mặn … ở vùng Nam Bộ 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Sử dụng được một số phương tiện vào học tập môn Lịch sử và Địa lí
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số phương tiện hỗ trợ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm,trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu,khám phá tri thức liên quan đến nội dung học tập. 
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và các sản phẩm do con nguời tạo ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Kết nối kiến thức đã biết với kiến thức trong bài mới. 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh quan sát hình bên và mô tả những gì em thấy trong bức ảnh ?
[image: ]
+ Theo em những cảnh vật này thể hiện nét đặc trưng của vùng đất nào ở nước ta ?  để khơỉ động bài học.
+ Nhờ vào đâu mà các em biết đó là vùng đồng bằng Nam Bộ ? 
	- HS quan sát tranh và trả lời một số câu hỏi









+ Đây là cảnh sông nước ở vùng Nam Bộ. Dọc con kênh là vườn dừa nước.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Xác định được vị trí địa lí của vùng Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ 
+ Trình bày được đặc diểm địa hình của vùng Nam Bộ 
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Vị trí địa lí 
*Tìm hiểu về vị trí địa lí vùng Nam Bộ  
(làm việc theo nhóm cặp)
- GV treo  và giới thiệu lược đồ : Đây là lược đồ tự nhiên vùng Nam Bộ 
[image: ]
- GV mời HS làm việc chung cả lớp, thực  hiện nhiệm vụ sau:
+ Quan sát hình 1, đọc thông tin và cho biết:
. Chỉ ranh giới của vùng Nam Bộ
. Cho biết vùng Nam Bộ giáp với vùng nào, quốc gia nào?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
 Hoạt động 2: Đặc điểm thiên nhiên 
* Tìm hiểu về địa hình vùng Nam Bộ
(làm việc theo nhóm 4)
Đọc thông tin và quan sát các hình 1,2,3 em hãy :
+ Chỉ và đọc tên một số núi và vùng đất ngập nước ở vùng Nam Bộ 
+ Trình bày đặc điểm địa hình ở vùng Nam Bộ. 
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- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	



- HS quan sát lược đồ 
- HS làm việc theo nhóm cặp. Cùng đọc thông tin và trả lời các câu hỏi dưới đây:
+ HS lên bảng chỉ vùng Nam Bộ trên bản đồ sau đó chỉ trên lược đồ.





GV kết luận : Vùng Nam Bộ nằm ở phía nam của Tổ quốc, tiếp giáp với Cam – pu - chia, vùng Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Vùng Nam Bộ tiếp giáp với Biển Đông và Vịnh Thái Lan




- HS sinh hoạt nhóm 4, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Núi Bà Đen, núi Chứa Chan 
+ Vùng đất ngập nước: Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau
+ Đông Nam Bộ: Địa hình cao hơn Tây Nam Bộ, chủ yếu là đồi thoải và đồng bằng
+ Tây Nam Bộ : Địa hình thấp, bằng phẳng nhiều vùng ngập nước, chịu ảnh hưởng mạnh của biển. 

	

	
	

	3. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đưa bản đồ, mời HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”
+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 1 phút mỗi tổ tìm trên bản đồ tên các con sông lớn ở vùng Nam Bộ  (sông Tiên, sông Hậu,...) do GV nêu. Tổ nào tìm đúng và nhanh nhất là thắng cuộc.
+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.



+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 4 tháng 4 năm 2024
Bài 18: THIÊN NHIÊN VÙNG NAM BỘ  (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Trình bày đặc điểm sông ngòi và đất của vùng Nam Bộ 
- Xác định một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ 
- Quan sát lược đồ, bản đồ, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên, ví dụ : vùng đất ngập mặn … ở vùng Nam Bộ 
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số phương tiện hỗ trợ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn trong sử dụng, thực hành các hoạt động về Lịch sử, Địa lí.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV  treo bản đồ,.. để khơỉ động bài học. 
+ Học sinh lên bảng  chỉ  ranh giới của vùng Nam Bộ  và cho biết vùng Nam Bộ giáp với vùng nào, quốc gia nào?
- GV cùng HS nhận xét đúng sai       
	- HS quan sát tranh và trả lời một số câu hỏi

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Trình bày đặc điểm sông ngòi và đất của vùng Nam Bộ 
+ Xác định một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ 
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Tìm hiểu sông ngòi vùng Nam Bộ   (làm việc nhóm đôi  )
- GV giới thiệu lược đồ 
- GV mời HS làm việc theo nhóm đôi, thực  hiện nhiệm vụ sau:
+ Đọc thông tin và quan sát hình 1, em hãy:
- Chỉ và đọc tên một số sông lớn ở vùng Nam Bộ.
- Trình bày đặc điểm sông ngòi ở vùng Nam Bộ.
[image: ]

- GV nhận xét tuyên dương.
Hoạt động 4 : Tìm hiểu đất ở vùng Nam Bộ (làm việc theo cá nhân )
- GV yêu cầu Học sinh : 
Đọc thông tin, em hãy trình bày đặc điểm đất ở vùng Nam Bộ.
- GV mời trình bày.
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- HS quan sát lược đồ 
- HS làm việc theo nhóm đôi. Cùng đọc thông tin và trả lời các câu hỏi dưới đây:
Một số sông lớn ở vùng Nam Bộ: Sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây...
- Đặc điểm sông ngòi ở vùng Nam Bộ: 
· Vùng Nam Bộ có mạng lưới sông ngòi dày đặc. Các sông thường có mùa lũ và mùa cạn.
· Đông Nam Bộ có ít sông ngòi hơn Tây Nam Bộ. Sông Đồng Nai là sông lớn nhất ở Đông Nam Bộ. Ở đây có nhiều hồ lớn được xây dựng để cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt như: hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An,....
· Tây Nam Bộ có hai sông lớn là sông Tiền và sông Hậu.Ở Tây Nam Bộ, người dân đào nhiều kênh rạch nối các sông với nhau, làm cho nơi đây có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

Vùng Nam Bộ có nhiều loại đất khác nhau. Ở Đông Nam Bộ chủ yếu là đất đỏ badan và đất xám. Ở Tây Nam Bộ có ba loại đất chính là: đất phù sa, đất phèn và đất mặn.

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Trò chơi:  Kể tên đúng các con sông lớn ở vùng Nam Bộ.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	* Trò chơi: Ai nhanh ai đúng
+ Kể tên đúng các con sông lớn ở vùng Nam Bộ. (Sinh hoạt theo tổ)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp sinh hoạt theo tổ, cùng nhau thảo luận và thực hiện  nhiệm vụ sau:
+ Kể tên đúng các con sông lớn ở vùng Nam Bộ.
- GV mời các nhóm lên bảng lớp chỉ trực tiếp.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt theo tổ, cùng nhau thảo luận 
- Đại diện các nhóm lên chỉ trực tiếp trên bản đồ.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS tham gia trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”  
GV chia HS cả lớp thành 2 đội chơi.
- GV lần lượt đọc các hỏi trắc nghiệm, các đội xung phong giành quyền trả lời. Đội nào có câu trả lời đúng và nhanh nhất, đó là đội chiến thắng.
Câu 1: Loại đất chủ yếu ở Tây Nam Bộ là gì?
A. Đất phù sa                   B. Đất xám
C. Đất đỏ badan               D. Đất cát
Câu 2 : Các sông lớn của Nam Bộ là gì?
A. Sông Mekong, sông Hồng
B. Sông Tiền, sông Hậu
C. Sông Mekong, sông Đồng Nai
D. Sông Hồng, sông Mekong
Câu 3: Địa hình ở Đông Nam Bộ có dạng gì?
A. Đồng bằng                         B. Trung du
C. Cao nguyên                        D. Núi non
Câu 4: Địa hình đồi núi thấp ở Nam Bộ tập trung ở?
A. Phía bắc                       B. Phía nam
C. Phía đông                     D. Phía tây
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	

- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.



+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


--------------------------------------------------
TUẦN 30:   
Thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ: NAM BỘ
Bài 18: THIÊN NHIÊN VÙNG NAM BỘ (T3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Xác định được vị trí địa lý của vùng Nam Bộ, một số con sông lớn của vùng Nam Bộ trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Quan sát lược đồ hoặc bản đồ, trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên, ví dụ: địa hình, khí hậu, đất và sông ngòi,…ở vùng Nam Bộ.
- Nêu được ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân ở vùng Nam Bộ.
- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng lược đồ, các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện sử dụng một số phương tiện học tập môn Lịch sử và Địa lí.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên và các sản phẩm do con người tạo ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Kết nối kiến thức đã biết với kiến thức trong bài mới.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút, tạo hứng thú cho học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS xem video bài hát “Hương sắc miền Nam” – Sáng tác Tiến Luân để khởi động bài học. 
+ GV Cùng trao đổi với HS về nội dung bài hát: Em hãy cho biết bài hát nói về vùng nào trên đất nước ta?
+ GV hỏi thêm: Vì sao em biết bài hát nói về vùng Nam Bộ?

- GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới. 
“Thiên nhiên vùng Nam Bộ (T3)” 
	- HS lắng nghe giai điệu bài hát.


- Bài hát nói về vùng Nam Bộ.


- HS trả lời theo suy nghĩ: có sông nước mênh mang, có sông Cửu Long, áo bà ba,...
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nêu được ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân ở vùng Nam Bộ.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, sử dụng các tư liệu có liên quan để tổng hợp kiến thức, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 5: Tìm hiểu những ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân ở vùng Nam Bộ.
* Đọc thông tin, quan sát tranh và trả lời câu hỏi (Sinh hoạt nhóm 6).
- GV mời 1 HS đọc thông tin trong SGK.
- GV mời HS sinh hoạt nhóm 6, cùng nhau quan sát tranh, thảo luận  và cho biết:
[image: C:\Users\ASUS\Downloads\bai-18-thien-nhien-vung-nam-bo-3 (1).png]
+ Hãy nêu ảnh hưởng của môi trường thiên nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân ở vùng Nam Bộ?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
	





- 1 HS đọc thông tin trong SGK.
- HS sinh hoạt nhóm 6, quan sát tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Thuận lợi: Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng quanh năm, mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều dầu mỏ và khí tự nhiên,…

+ Khó khăn: Mùa khô kéo dài, xâm nhập mặn,…

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Củng cố kiến thức, kỹ năng đã học trong bài.
+ Rèn luyện kĩ năng quan sát, sử dụng các tư liệu có liên quan để tổng hợp kiến thức đã học, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Câu 2: Lập bảng so sánh (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận, viết vào phiếu bài tập khổ giấy A3 và thực hiện  nhiệm vụ sau:

[image: C:\Users\ASUS\Downloads\bai-18-thien-nhien-vung-nam-bo-4.png]















- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương.
Câu 3: Nêu những ví dụ cho thấy ảnh hưởng của môi trường tự nhiên đến sản xuất và sinh hoạt của người dân ở vùng Nam Bộ. (Sinh hoạt nhóm 2).
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau thảo luận và nêu ví dụ.















- GV mời cả lớp cùng lắng nghe và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và lập bảng để phân biệt đặc điểm địa hình hoặc đất ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ theo gợi ý.
	Đặc điểm
thiên nhiên
	Đông Nam Bộ
	Tây Nam Bộ

	Địa hình
	- Địa hình cao hơn Tây Nam Bộ.
- Đồi thoải lượn sóng và đồng bằng chiếm phần lớn diện tích.
- Có một số núi như: núi Bà Đen, núi Chứa Chan,..
	- Địa hình bằng phẳng và thấp, nhiều vùng đất ngập nước như: Đồng Tháp Mười, Kiên Giang, Cà Mau.
- Vùng ven biển có nhiều bãi đất thấp chịu ảnh hưởng mạnh của biển.

	Đất
	- Chủ yếu là đất đỏ badan và đất xám.
	- Có ba loại đất chính là đất phù sa, đất phèn và đất mặn.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.




- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau thảo luận và nêu ví dụ.
+ Vùng đất đỏ badan và đất xám ở Đông Nam Bộ thuận lợi để trồng các loại cây công nghiệp lâu năm (cao su, điều, hồ tiêu, cà phê,...).
+ Đất phù sa ở Tây Nam Bộ thuận lợi cho trồng lúa, cây ăn quả.
+ Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch và vùng biển rộng ở Nam Bộ thuận lợi cho giao thông đường thuỷ, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, du lịch.
+ Tại nhiều tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ, vào mùa khô, nước biển lấn sâu vào đất liền, khiến cho đất bị nhiễm mặn, gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu cả lớp vẽ tranh với thông điệp về sử dụng tiết kiệm hợp lý nguồn nước ngọt.

+ Nhận xét các bức tranh của HS, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe yêu cầu và thực hiện vẽ tranh với thông điệp về sử dụng tiết kiệm hợp lý nguồn nước ngọt.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 11 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ: NAM BỘ
Bài 19: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG NAM BỘ (T1) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.
- Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi.
- Trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ: sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…).
- Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.
- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một nhân vật lịch sử của Nam Bộ như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định,...
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các tư liệu có liên quan đến điều kiện tự nhiên, dân cư, lịch sử của vùng Nam Bộ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số nhân vật lịch sử của vùng Nam Bộ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, tiết kiệm các sản phẩm của tự nhiên và do con người tạo ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu vắn tắt nội dung vào bài trang 99 SGK, HS kể tên một số sản phẩm nông nghiệp có nhiều ở vùng Nam Bộ.
H: Vì sao nơi đây nổi tiếng về các sản phẩm này?
- GV dẫn dắt vào bài. 
	- HS lắng nghe.


- HS trả lời theo ý hiểu.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.
+ Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp.
+ Trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ: sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…).
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Dân cư  
* Tìm hiểu về dân cư ở vùng Nam Bộ (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2, đọc thông tin và với hiểu biết của bản thân thảo luận và cho biết:
+ Kể tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Nam Bộ.
+ Nêu đặc điểm phân bố dân cư của vùng Nam Bộ.



- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 2: Hoạt động sản xuất  
* Tìm hiểu về sản xuất công nghiệp ở vùng Nam Bộ (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời HS cả lớp làm việc nhóm 4, đọc thông tin và quan sát hình 2 trang 100 SGK: 
+ Kể tên một số ngành công nghiệp ở vùng Nam Bộ và nêu sự phân bố của chúng.[image: ]



+ Giải thích vì sao Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta.


- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chốt lại kiến thức:
+ Nam Bộ là vùng công nghiệp phát triển nhất cả nước, có nhiều trung tâm công nghiệp lớn.
+ Nguyên nhân: Có nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng.
+ Các ngành công nghiệp phát triển: khai thác dầu mỏ, sản xuất điện, điện tử, hóa chất, dệt may, chế biến nông sản,..
	


- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi:

+ Các dân tộc sinh sống ở vùng Nam Bộ là: Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa.
+ Đây là vùng có số dân nhiều nhất trong các vùng của nước ta. Dân cư phân bố không đều, tập trung ở các đô thị và các dải đất phù sa ven sông Tiền, sông Hậu.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- HS sinh hoạt nhóm 4, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Một số ngành công nghiệp ở vùng Nam Bộ: khai thác dầu mỏ, sản xuất điện, điện tử, hóa chất, dệt may, chế biến nông sản,.. 
(HS chỉ trên bản đồ sự phân bố của một số ngành công nghiệp)


+ Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta vì có nguồn nguyên liệu và lao động dồi dào, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng.
- Đại diện các nhóm trình bày, thực hiện chỉ trên bản đồ.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.










	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Tìm hiểu về trang phục của người dân Nam Bộ.
+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng lược đồ, xác định các ngành công nghiệp ở Nam Bộ trên bản đồ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Tìm hiểu về trang phục của người dân Nam Bộ (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau trao đổi và mô tả trang phục của người dân Nam Bộ.
- GV tổ chức chia sẻ trước lớp.
Hoạt động 2: Xác định trên lược đồ hình 2  sự phân bố các ngành công nghiệp của vùng Nam Bộ (Sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau trao đổi và chỉ trên lược đồ hình 2 sự phân bố các ngành công nghiệp của vùng Nam Bộ.
- GV tổ chức cho HS thực hiện trước lớp.

- GV nhận xét tuyên dương
	

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 2, cùng nhau mô tả.

- HS cùng nhau chia sẻ






- Đại diện các nhóm lên chỉ trực tiếp trên lược đồ.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”

+ Luật chơi: chơi theo tổ, mỗi tổ cử một số bạn tham gia theo lần lượt. Trong thời gian 1 phút mỗi tổ tìm trên lược đồ hình 2 vị trí của các tỉnh có nhiều ngành công nghiệp  (dệt may, khai thác dầu mỏ, hóa chất,...) do GV nêu. Tổ nào tìm đúng và nhanh nhất là thắng cuộc.

+ GV mời từng tổ tham gia, GV làm trọng tài bấm giờ và xác định kết quả.
+ Nhận xét kết quả các tổ, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe luật trò chơi.

+ Các tổ lần lượt tham gia chơi.






- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................



---------------------------------------------------
TUẦN 31:  
Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024
 CHỦ ĐỀ: NAM BỘ
Bài 19: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG NAM BỘ (T2) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.
- Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi.
- Trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ: sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…).
- Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.
- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một nhân vật lịch sử của Nam Bộ như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định,...
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các tư liệu có liên quan đến điều kiện tự nhiên, dân cư, lịch sử của vùng Nam Bộ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số nhân vật lịch sử của vùng Nam Bộ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, tiết kiệm các sản phẩm của tự nhiên và do con người tạo ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Hái hoa dân chủ”, HS bốc thăm trả lời câu hỏi:
+ Kể tên một số dân tộc sinh sống ở vùng Nam Bộ.
+ Nêu đặc điểm phân bố dân cư của vùng Nam Bộ.
+ Kể tên một số ngành công nghiệp ở vùng Nam Bộ và giải thích vì sao Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta.
- GV dẫn dắt vào bài. 
	- HS lắng nghe luật chơi và lên thực hiện trò chơi.








- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi.
+ Trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ: sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…).
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Hoạt động sản xuất (tiếp theo)
* Tìm hiểu về sản xuất nông nghiệp ở vùng Nam Bộ (Sinh hoạt nhóm 6)
- GV chia lớp thành các nhóm phân công nhiệm vụ:
+ Nhóm 1,2: Tìm hiểu về đặc điểm sản xuất nông nghiệp và sự phân bố nông nghiệp, trả lời các câu hỏi: 
Câu 1: Sản xuất của vùng Nam Bộ có đặc điểm gì?
Câu 2: Quan sát hình 3 trang 101 SGK, em hãy kể tên một số cây trồng, vật nuôi ở vùng Nam Bộ và chỉ sự phân bố của chúng trên lược đồ.[image: ]

+ Nhóm 3,4: Tìm hiểu về sản xuất lúa ở vùng Nam Bộ, thực hiện nhiệm vụ: Đọc thông tin và quan sát hình 3 trang 101 SGK, trả lời các câu hỏi:
Câu 1: Nêu những tỉnh trồng nhiều lúa ở Nam Bộ?

Câu 2: Giải thích vì sao vùng Nam Bộ trở thành vựa lúa lớn nhất cả nước?


+ Nhóm 5,6: Tìm hiểu việc nuôi trồng thuỷ sản vùng Nam Bộ, thực hiện nhiệm vụ: Đọc thông tin và quan sát hình 3,4,5 trang 101, 102 SGK, trả lời các câu hỏi:
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated][image: ]
 Câu 1: Nêu tên những tỉnh trồng thủy sản vùng Nam Bộ.
Câu 2: Giải thích vì sao vùng Nam Bộ trở thành vùng nuôi thủy sản lớn nhất cả nước.
 


- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt lại kiến thức:
+ Sản xuất của vùng Nam Bộ rất phát triển, sản phẩm đa dạng, đứng đầu cả nước về sản xuất lúa, cây ăn quả, cao su, thủy sản.
+ Các tỉnh trồng nhiều lúa là: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng
+ Các tỉnh nuôi trồng thủy sản nhiều: Kiên Giang, Cà Mau, An Giang.
	



- HS sinh hoạt nhóm 6, thảo luận và thực hiện nhiệm vụ:



+ Sản xuất của vùng Nam Bộ rất phát triển, sản phẩm đa dạng.
+ Một số cây trồng ở Nam Bộ là: lúa, cây ăn quả, cao su, hồ tiêu, điều,...
+ Một số vật nuôi ở Nam Bộ là: trâu, bò, vịt, gà, lợn,...









+ Các tỉnh trồng nhiều lúa ở Nam Bộ là: Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng.
+ Nam Bộ trở thành vựa lúa lớn nhất cả nước vì có diện tích đồng bằng lớn, đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, áp dụng khoa học, kĩ thuật vào sản xuất,...








+ Các tỉnh nuôi trồng thủy sản nhiều: Kiên Giang, Cà Mau, An Giang.

+ Nam Bộ trở thành vùng nuôi thủy sản lớn nhất cả nước là do có vùng biển rộng, mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều vùng đất ngập nước, người dân nhiều kinh nghiệm và năng động,...
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.






	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+  Trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ: sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…).
+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng các tư liệu có liên quan đến điều kiện tự nhiên, dân cư, lịch sử của vùng Nam Bộ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Hoàn thành bảng theo gợi ý  (làm việc chung cả lớp)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp thực hiện cá nhân vào phiếu học tập, 1 HS thực hiện vào phiếu lớn:
	Hoạt động sản xuất của vùng Nam Bộ
	Điều kiện phát triển

	Sản xuất công nghiệp
	

	Sản xuất lúa
	

	Nuôi trồng thủy sản
	


- GV mời cá nhân đứng lên trình bày, cả lớp theo dõi
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp thực hiện cá nhân theo yêu cầu.


 



- HS theo dõi, 

- HS quan sát, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm 4 trang trí áp phích giới thiệu về hoạt động sản xuất của người dân ở Nam Bộ theo gợi ý:
- Lựa chọn một hoạt động sản xuất ở vùng Nam Bộ.
- Tìm và chọn lọc thông tin, tranh ảnh về hoạt động sản xuất mà em chọn.
- Sắp xếp tranh ảnh, thông tin vào áp phích để giới thiệu về hoạt động sản xuất đó.
- Trang trí và hoàn thiện áp phích.
+ GV mời từng nhóm lên giới thiệu về áp phích của nhóm mình (2-3 nhóm).
+ Nhận xét kết quả các nhóm, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe cách thực hiện.










- Các nhóm lần lượt giới thiệu.

- HS lắng nghe.

 - HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ: NAM BỘ
Bài 19: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG NAM BỘ (T3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.
- Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi.
- Trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ: sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…).
- Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.
- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một nhân vật lịch sử của Nam Bộ như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định,...
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các tư liệu có liên quan đến điều kiện tự nhiên, dân cư, lịch sử của vùng Nam Bộ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số nhân vật lịch sử của vùng Nam Bộ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, tiết kiệm các sản phẩm của tự nhiên và do con người tạo ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS du lịch qua màn ảnh nhỏ. GV chiếu hình ảnh về vùng đất Nam Bộ (ruộng lúa, sản xuất, chợ nổi).
- GV dẫn dắt vào bài. 
	- HS theo dõi 


- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Biết được một số nét văn hóa về nhà ở cũng như phương tiện đi lại của người dân Nam Bộ.
+ Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Một số nét văn hóa ở vùng Nam Bộ (Sinh hoạt nhóm 4)
* Tìm hiểu về nhà ở và phương tiện đi lại của người dân Nam Bộ
- GV mời HS cả lớp làm việc nhóm 4, đọc thông tin, quan sát hình 6 trang 103 SGK và kết hợp vốn hiểu biết của bản thân, hãy cho biết: [image: ]
+ Nhà của người dân ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ trước kia có gì khác nhau? Vì sao?




+ Phương tiện đi lại phổ biến của người dân Nam Bộ hiện nay là gì?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt lại kiến thức: Hiện nay nhà ở của người dân Nam Bộ hiện đại hơn, phương tiện đi lại đa dạng hơn.
* Tìm hiểu về chợ nổi trên sông:
- GV mời HS cả lớp làm việc nhóm 4, đọc thông tin, quan sát hình 7 trang 103 SGK và kết hợp vốn hiểu biết của bản thân, hãy mô tả về chợ nổi trên sông.
[image: ]
- GV mời đại diện các nhóm trình bày (sử dụng thêm tranh ảnh đã sưu tầm được).
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, tuyên dương, chốt lại kiến thức: 
+ Chợ nổi trên sông là nét văn hóa đặc thù của Tây Nam Bộ.
+ Nhiều thứ hàng hóa được mua bán trên xuồn, ghe.
	



- HS sinh hoạt nhóm 4, thảo luận và trả lời câu hỏi:








+ Đông Nam Bộ có nhà chắc chắn vì đây là vùng đất cao, nhiều rừng rậm nhiệt đới, có thú dữ nên làm nhà chắc chắn để đảm bảo an toàn. Tây Nam Bộ có nhà đơn sơ, thoáng mát để tiện cho việc sinh hoạt. 
+ Phương tiện đi lại phổ biến của người dân Nam Bộ là xuồng ghe.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- HS sinh hoạt nhóm 4, thảo luận và thực hiện:










- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.
+ Rèn luyện kĩ năng sử dụng các tư liệu có liên quan đến điều kiện tự nhiên, dân cư, lịch sử của vùng Nam Bộ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nêu ví dụ cho thấy người dân Nam Bộ đã biết cách sống hài hòa với thiên nhiên (sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Mời cả lớp thực hiện nhóm 2, cặp đôi cùng trao đổi tìm ví dụ cho thấy người dân Nam Bộ đã biết cách sống hài hòa với thiên nhiên.
- GV mời đại diện cặp đôi đứng lên trình bày, cả lớp theo dõi.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV nhận xét tuyên dương
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp thực hiện theo yêu cầu.


- HS theo dõi.

- HS quan sát, nhận xét, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thực hiện theo nhóm 4 tìm hiểu một chợ nổi ở vùng Nam Bộ, đóng vai hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về chợ nổi đó.
- GV tổ chức trò chơi “Hướng dẫn viên du lịch tài ba”. 
- Nhận xét kết quả các nhóm, tuyên dương.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lắng nghe cách thực hiện.



- Từng nhóm cử bạn của nhóm mình lên giới thiệu về chợ nổi.
- HS lắng nghe.
 - HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................


---------------------------------------------------
TUẦN 32: 
Thứ Tư ngày 24 tháng 4 năm 2024
CHỦ ĐỀ: NAM BỘ
Bài 19: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA Ở VÙNG NAM BỘ (T4) 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Kể được tên một số dân tộc ở vùng Nam Bộ.
- Xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ vùng Nam Bộ sự phân bố một số ngành công nghiệp, cây trồng, vật nuôi.
- Trình bày được một số hoạt động sản xuất của người dân ở vùng Nam Bộ (ví dụ: sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản,…).
- Mô tả được sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân thông qua một số nét văn hóa tiêu biểu.
- Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một nhân vật lịch sử của Nam Bộ như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định,...
- Rèn luyện kĩ năng sử dụng các tư liệu có liên quan đến điều kiện tự nhiên, dân cư, lịch sử của vùng Nam Bộ, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện các nhiệm vụ được giao.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sưu tầm và giới thiệu được một số nhân vật lịch sử của vùng Nam Bộ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức trân trọng, tiết kiệm các sản phẩm của tự nhiên và do con người tạo ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.
- Phẩm chất yêu nước: Thể hiện được niềm tự hào về truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho cùng lắng nghe giai điệu bài  hát “Bài ca đất phương Nam”.
- GV dẫn dắt vào bài. 
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+ Nêu được truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ, có sử dụng một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về một nhân vật lịch sử của Nam Bộ như: Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định,...
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ (Sinh hoạt nhóm 4)
* Tìm hiểu truyền thống đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ - GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu HS đọc thông tin, tư liệu, quan sát hình 8,9,10 trong mục 4 để kể các câu chuyện lịch sử về các nhân vật và hoàn thành phiếu học tập: (HS có thể tìm hiểu thêm tư liệu trước ở nhà)
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- GV chia nhóm phân công nhiệm vụ:
+ Nhóm 1,2: Kể lại câu chuyện về nhân vật Trương Định
+ Nhóm 3,4: Kể lại câu chuyện về nhân vật Nguyễn Trung Trực
+ Nhóm 5,6: Kể lại câu chuyện về nhân vật Nguyễn Thị Định
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
H: Em ấn tượng với nhân vật lịch sử nào nhất? Vì sao?
- GV nhận xét, tuyên dương.
	




- HS sinh hoạt nhóm 4, thảo luận và trả lời câu hỏi:























- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS trả lời theo cảm nhận của bản thân.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Rèn luyện kĩ năng khai thác thông tin tư liệu về các nhân vật lịch sử, biết thể hiện lòng khâm phục, biết ơn các anh hùng có công trong cuộc đấu tranh của đồng bào Nam Bộ.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Giới thiệu một nhân vật lịch sử tiêu biểu (sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS thực hiện nhóm 2 giới thiệu một nhân vật lịch sử tiêu biểu mà em biết trong phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của đồng bào Nam Bộ theo gợi ý: tiểu sử, chiến công, điều em học được từ nhân vật.
- GV mời HS trình bày, cả lớp theo dõi.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và bình chọn.
- GV nhận xét tuyên dương
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Cả lớp thực hiện theo yêu cầu.




- HS theo dõi.
- HS quan sát, nhận xét, bình chọn.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi: Việc lấy tên các nhân vật lịch sử (Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Thị Định,..) đặt tên cho đường phố, trường học có ý nghĩa như thế nào?
- GV mời HS nêu. 
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV lồng ghép HS lòng biết ơn, tự hào dân tộc, lòng yêu nước.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh suy nghĩ.




- HS trả lời.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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Thứ Năm ngày 25 tháng 4 năm 2024
Bài 20: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù: 
- Xác định được ví trí địa lí của Thành phố Hồ Chí Minh trên bản đồ hoặc lược đồ.
- Kể tên được một số tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh
- Trình bày được một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử như chuyện về Bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước,.....
- Rèn luyện kĩ năng xem lược đồ tiếp giáp các tỉnh lân cận.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Sưu tầm tranh, ảnh, câu chuyện về Thành phố Hồ Chí Minh.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc theo cặp, nhóm
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Yêu quê hương, tự hào về về lịch sử quê hương, đất nước
- Phẩm chất chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập được giao
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Máy tính, ti vi
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
- Lược đồ hành chính và các hình ảnh tiêu biểu về Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phiếu học tập
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Kết nối được kiến thức HS đã biết với nội dung kiến thức mới trong bài
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, giáo viên dẫn dắt bài mới hấp dẫn để thu hút học sinh tập trung.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS đọc thông tin ở phần Khởi động và nêu ít nhất một điều mà em biết về Thành phố Hồ Chí Minh? ( GV có thể gợi ý về các em có thể nêu về các tên gọi khác, các địa danh, món ăn, nhân vật lích sử, công trình kiến trúc, câu chuyện lịch sử..........................)
- GV gọi lần lượt HS nêu
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài học               
	- HS đọc thông tin phần Khởi động





-HS nêu điều em biết về Thành phố Hồ Chí Minh

	2. Khám phá:
- Mục tiêu:
+ Xác định được vị trí địa lí của Thành phó Hồ Chí Minh trên lược đồ, bản đồ.
+ Kể được một số tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh. 
+ Biết được một số sự kiện liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Chứng minh được Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hoá, giáo dục quan trọng của Việt Nam.
- Cách tiến hành:

	2.1.Vị trí địa lí và tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh
Hoạt động 1: Xác định vị trí địa lí và tên gọi khác của Thành phố Hồ Chí Minh (Hoạt động cả lớp)
- GV cho HS đọc thông tin mục 1 và quan sát hình 1 để trả lời các câu hỏi sau:
1. Cho biết Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở vùng nào, tiếp giáp với các tỉnh và biển nào?
2. Thành phố Hồ Chí Minh còn có tên gọi nào khác? 
- GV gọi HS trả lời, chỉ và giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh trên lược đồ
- GV nhận xét, tổng kết:
Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở Nam Bộ, tiếp giáp với 6 tỉnh: Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An và có ngõ thông ra biển. Thành phố Hồ Chí Minh còn có tên gọi khác là Sài Gòn. Sài Gòn_Gia Định, Gia Định, Sài Gòn_Chợ Lớn
2.2. Một số sự kiện gắn với Thành Phố Hồ Chí Minh
Hoạt động 2: Trình bày một số sự kiện lịch sử có liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh, có sử dụng một số tư liệu tranh ảnh, câu chuyện lịch sử (Hoạt động nhóm 2)
- GV gọi HS đọc thông tin phần 2.2 trong SK
- GV cho HS làm việc nhóm 2, các nhóm bốc thăm sự kiện lịch sử liên quan đến Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, đọc thông tin, quan sát tranh, ảnh và trình bày theo gợi ý ở phiếu học tập số 1
	Phiếu học tập
Thời gian......................................................
Nội dung sự kiện..........................................
Ghi lại 2-3 câu em học được từ sự kiện hoặc nhân vật lịch sử mà em yêu thích (nếu có).................................................................
......................................................................



- GV mời đại diện các nhóm trình bày, báo cáo sản phẩm.
- GV mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung
- GV nhận xét, tuyên dương.
	




-HS đọc thông tin và quan sát hình và trả lời câu hỏi




- HS trả lời kết hợp chỉ  lược đồ
- HS lắng nghe, ghi nhớ













- HS đọc thông tin
- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi theo phiếu học tập GV chuẩn bị sẵn.

- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung theo gợi ý sản phẩm.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	3. Luyện tập
Mục tiêu: Củng cố, hệ thống nội dung, kiến thức của bài học
Cách tiến hành:

	1.GV cho HS thực hành chỉ bản đồ, lược đồ nêu vị trí Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp giáp các tỉnh và chỉ cửa ngõ thông ra biển? 
2. GV cho HS nêu các sự kiện lịch sử gắn liền với Thành phố Hồ Chí Minh và trình bày một vài đặc điểm về sự kiện đó.
- GV nhận xét, tuyên dương
4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để thiết kế được sản phẩm giới thiệu về Thành phố Hồ Chí Minh
+ Cách tiến hành:
-GV dặn học sinh về nhà chia sẻ với mọi người những điều em biết về Thành phố Hồ Chí Minh.
	


- HS thực hành chỉ lược đồ, bản đồ
- HS trả lời câu hỏi
- HS nhận xét




-HS chia sẻ


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
............................................................................................................................ ..............................................................................................................................
............................................................................................................................
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Muc luc . Neutén nhing tinh nusitring thuy in ving Nom B5.
+ Giithichvisaoving Nam B9 trthink ving nuditring thu s i it cd e
>
4 Do 06 viing bién rang, mang i sng ngdi day ddc, nhidu ving dét ngdp
Cong cu
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U trbng thuy séniém nht ci nudc. Nghd nubi 18, cé.... phat rién manh,
(2] Thuy sén noi day duoc tiéu thu & nhidu noi trong N v xudt khiu.

Huong dén

Tét icon sach

Xem hai
trang

Hinh 4. Nudi cé tra (inh An Giang) Hinh 5. Nusi tém (tinh Kién Giang)
© Mot sé nétvan hoa
Nha & va phuong tién di lai
Doc théng tin, quan sdit hinh 6 vé két hop vén hiéu biét cia ban than, em hay cho biét:
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— Saur kb6 tr e heomg phue Kich rém b vé ok mot b9 phé quén Php
101 kndithu, Nguyén Trung Truc cing nghia quan Ién hai chidc ghe nhd gid
14 thuyén buon ia ién sattéu dich, ri bét ng nhdy lén tisu diét inh géc.

= Sau 6, nghia quén &b ddu, chém ke dBt chéy téu. Khéng kip trd tay, todn
Mucluc 06 lnh Phap bitidu diét. Téu Hy Vong - héo di nd”cla quén Phép d&
chim xubing by song.
N K b it vé s ra hinh hinh, Nuyiin Tung T 0 hin ding b rdi
& g dac ho lon: “Bao g nguo Tay nhd hét c6 nurbc Nam thi mo hét ngusi
Congcu Nem dinh Tay"

(Thoo Nguyén Thé Hodn, Lé Thuy M, Nhing méu chuyén ich s Quydn 2,
NXB Dai hoc Su pham, Ha Nei, 2011, 1144 - 145)

(2]

Huong dén e ) .
Nguyén Thj Dinh — Nir témg cuia Quén déi nhén dén Vigt Nam

(/] Nguydn Thi Binh (1920 - 1982) sinh ra va Ién lén & Bén Tre, tham gia
hoat dong céch mang tr nam 16 tudi

Tét icon sach
Nam 1960, & mién Nam bing lén phong.

trdo “Déng khdi" chéng lei dch cal tf cla
Xem hai ché & My - Diém. Nguyén Thi Binh d&
lénh deo “D6i quén toc déi” déu tranh doi

trang chinh quyén Ngo Binh Diém chém dut

vige tan phé x6m ling, bin gidt ngudi
V6 10i. DO quén t6c dai” chinh 14 bidu
twong sinh dong cho truyén théng todn
dén dinh gidc cle dén toc Viet Nm
Nam 1974, Nguyén Thi Binh duoe phong
quén ham Thidu tutng va la i ni tubng
i tien cia Quén d0inhan dn VISt Nam.  hian 10 Nouyén Th O
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Phiéu hoc tp

Doc thong tin muc 4 két hop quan sdt hinh anh 8, 9, 10 (SGK, trang 104— 105),
em hdy hoan thanh nhimg ngi dung digi day vé nhan vit lich si.

Diéu tich cuc em hoc
duge tir nhan vat

— Buéc 2: Dai dién cic nhém trinh biy két qua lam viée theo gqi trong SGK dusi
hinh thic ké chuyén. Cc nhém khic nhin xét, b6 sung.

— Bube 3: GV nhén xét, bo sung, chudn xdc néi dung va tong két, biéu duong theo
2aiy

+ Tén nhén vét.

+ Nam Sinh nam mat.
Page60f9  2719words English (United States) B B -——F———+ 1om





image1.png




image2.png
CAM-PU-CHIA

cni ikt
mindrgthaotan (5] wenaon PU N "
§ WS ¢ ey | mhgng
o o e w wom
« v
A58 oh i 8 a0 _— 5
FW s h W Gn ouese o o

Hinh 1. Luoc @8 t nhién ving Nam B




image3.png
Hinh 2. Nui Ba Ben Hinh 3. Béng sen Thap Muoi
(tinh Tay Ninh) (inh Bdng Thép)




